CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Tu do - Hanh phic

PHUONG AN CHI TIET BOI THUONG, HO TRQ
Vé dit, nha, cong trinh xdy dung, ciy trong bi thiét hai ciia H$ ong Lé Vin Hoe
thudc duw an Ting cuong kha ning Thoat 1ii Sudi Rat

(Kém theo Quyét dinh s6 59 /OP-UBND ngay 13 thing 05 nam 2026 ciia UBND phirong)

I. Théng tin vé chii st dung dat; dién tich dét thu hi:
1) Tén chi sir dung dat:

Ho tén: HY 6ng L€ Van Hoe; nam sinh: 1955; CCCD sb: 04605513728

Dia chi thudng tri: Bau Ké, Dng Phu, Dong Nai.
2) Vi tri, dién tich, loai dat, nguon goc dat thu hoi:
a) Vi tri dit: Bau K¢, Pong Phu, Pong Nai.

- Théng béo thu hdi dat sé: 103/TB-UBND ngay 26/8/2025, dugc diéu chinh tai Cong van sé 1902/UBND-KT vé viéc didu chinh Théng bao sé 103/TB-

UBND.
- T& ban db s6: TD48-2024; Thira sb: 14;15.

b) Dién tich d4t thu hdi: 44,4 +1 = 454 m”.

¢) Loai dat (MPSDPD): Dit trong cay lau nim

- Gi4 dét bdi thudng: Vi tri 1, pham vi 1: 224.000 dong/m2

- Gi4 dit tai bang gia dit: 224.000 ddng/m2 (4p dung dé tinh tién hd trg dio tao, chuyén déi nghé va tim kiém viéc lam)

d) Ngudn gbc dat: Co Gidy chimg nhan quyén st dung dit.

- Thira dét s6: 8; To ban dd sd: 16 (Ban dd dia chinh do dac nim 1998); Dién tich: 14340 m*; GCN sb 985 QSDP/1127/QD-UB do UBND huyén DPdng Pht ky ngay 23/10/2000, cap nhat trangz 4

ngay 05/11/2013

I Gi4 tri bdi thuong, hd tro:

1. Gi tri bdi thwong vé dat:

10.169.600

DT dét thu hdi Pon gia dit BT Gi tri bdi thwong vé dat
2 Y 2 ) P Ghi chua
\ F (m”) (dong/m”) (dong)
TT To So — — - ——
. TN TN Téne tin boi
BD thira ONT CLN ONT CLN Tlen‘ boi Tlen‘ boi 013g 1e1: 21
thwong thwong thwong vé dat
dit & dit NN
a b c d e=a%*c g=b*d h=etg
Can cir théng bao sb 42/TB-
1 TD48-2024 14 44,4 224.000 9.945.600 9.945.600 VPDK_DP ngay 03/02/2026 ciia
chi nhanh VPBK P Pdng Phu
2 TD48-2024 15 1,0 224.000 224.000 224.000 xéc dinh vi tri dat thuge vi i 1,
pham vi 1, khu vyc ndng thon.




2. Gia tri bdi thuong ciy trong:

3.010.089

TT Loai ciy trong .| lwong cay trong, Pongia | Tién BT Ghi chi
lwong (cay) | a0 " .
boi thwong | quy cach
a b c d=a*c
. Cin cir Quyét dinh s6 48/2025/QD-UBND ngay 23/10/2025 dugc
Cay dieu 3 3 2012 1.003.363 | 3.010.089 [sira ddi, diéu chinh tai Quyét dinh 66/2025/QD-UBND ngay
27/11/2025 ciia UBND tinh Dong Nai
3. Gi4 tri hd trg 6n dinh doi séng: 4.050.000
Tong $6 tha Pon gia
50 0 thang |15 gao hd tro trong 1 g Gia tri hd trg .
TT ahan ho trg/ 1 thang (kg) gao ( a ng) Ghi cha
» nhan khiu d/k
khiu (@kg)
a b c d e=a*b*c*d
Cin cir gidy xac nhan nhan khau sb 290/XNNK cua cong an xa Pong Phu
ngay 09/12/2025.

1 5 3 15 18.000 4.050.000 Cin ctr cong van s6 52/UBND-KT ciia UBND xi Ddng Phu ngay
24/12/2025 x4c nhan ho éng Lé Vin Hoe c¢6 dién tich dit néng nghiép thu
héi dudi 30% trén tng dién tich dt nong nghiép trén dia ban xa.

4. Hb tro dao tao, chuyén doi nghé va tim kiém viéc lam: 15.254.400
To sé Dién | Don gia HE so Gid tri o
TT BD thira tich dat | theo Bang ho tro hé tr(r. Ghi chu
CLN gia dat (1dn) §
a b c d=a*b*c
* Can ¢l cong van s6 52/UBND-KT ciia UBND xi Dong Phii ngay
26/12/2025 xac nhan ho éng Lé Vin Hoe dang st dung va c6 ngudn thu

1 TD48 14; 15 45,4 224.000 1,5 15.254.400 nhdp tir san xudt néng nghiép trén dién tich dat thu hdi. Pdng thoi khong
thudc cac truong hop quy dinh tai diém a, b, ¢, d khoan 1 Diéu 22 Nghi
dinh 88/2024/ND-CP ngay 15/7/2025 cua chinh phu.

5. Tong s tién bdi thwong, hd tro (1+2+3+4): 32.484.089
6. Tién khen thuéng: Puoc chi tra sau khi ban giao mit bing truéc thoi han theo thong bao ciia don vi té chirc thue hién nhiém vu GPMB 4.000.000
7. Tong sb tién (5+6): Ba mwoi sdu triéu, bon trim tAm mwoi tw ngan, khéng trim tdm mwoi chin ddng. 36.484.089

[ —

|



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-09T05:24:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	Đào Văn Lai<laidv.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T15:49:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T15:49:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T15:49:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T15:49:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




